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THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú  

Lần thứ 16, năm 2023 

 

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ 

Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú 

(NGƯT); Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16, năm 

2023. 

Sau khi tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần 

thứ 16, năm 2023 từ Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng cấp huyện, 

thành phố, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16, năm 

2023 tỉnh Tuyên Quang tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 16 nhà giáo 

có tên sau: 

1. Bà Đào Thị Hương Giang, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

2. Ông Trần Hiếu Hải, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ 

thông Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

3. Bà Trịnh Hồng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tuyên Quang; 

4. Bà Bùi Thị Hằng, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thuận, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

6. Bà Trần Thanh Hương, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Bà Nguyễn Thúy Lan, Hiệu trưởng, Trường Mầm non Trung Môn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

8. Bà Hà Thị Lành, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú THCS và THPT huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

9. Bà Trần Thị Năm, Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Tân Trào, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

10. Bà Dương Thanh Nga, Giáo viên, Trường Mầm non Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 



11. Bà Nghiên Lan Thanh, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trung Môn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

12. Bà Nguyễn Anh Thư, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS và THPT huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

13. Bà Hoàng Thị Thủy, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

14. Bà Bùi Thị Hồng Vân, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

15. Bà Nguyễn Thị Xuân, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ 

thông Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

16. Bà Phạm Thị Xuyên, Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Thái Bình, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

(Có bản tóm tắt thành tích kèm theo). 

 Để việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16, năm 2023 đảm bảo 

đúng trình tự, thủ tục, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần 

thứ 16, năm 2023 tỉnh Tuyên Quang thông báo, thăm dò ý kiến đối với toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân về 16 nhà giáo đề nghị xét 

tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16, năm 2023. Đề nghị các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn tỉnh thông báo, đăng trên Website và niêm yết công khai danh 

sách 16 nhà giáo tại đơn vị. 

Ý kiến của tổ chức, cá nhân gửi về Thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng 

danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023 tỉnh Tuyên 

Quang (qua Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, số 314, đường Tân Trào, 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) qua đường bưu 

điện hoặc địa chỉ email: vanphong.sotuyenquang@moet.edu.vn trước ngày 

16/01/2023. 

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16, 

năm 2023 không giải quyết các ý kiến quá thời hạn trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở GDĐT;   

- Sở TTTT (phối hợp);                     

- Công đoàn ngành Giáo dục; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng GDĐT các huyện, TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng công tác thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Website ngành Giáo dục; 

- Lưu: VT, VP, TĐKT. 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

Vũ Đình Hưng 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

1. Họ và tên: Bà ĐÀO THỊ HƯƠNG GIANG 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/05/1975 

3. Nguyên quán: Xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

4. Nơi công tác: Trường THCS Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm ngành Hoá học. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 26 năm 02 tháng. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 14 năm 6 tháng. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi: 18 (CSTĐ cấp tỉnh: 02; CSTĐ 

cơ sở: 13; GVG: 03) 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 02. 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 12 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 03 giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: 03 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến huyện Yên Sơn 

(công nhận năm 2020, 2021, 2022); 01 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến tỉnh Tuyên 

Quang (công nhận năm 2020). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Trực tiếp bồi dưỡng được nhiều học sinh 

đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 9. 

16. Tập thể lao động xuất sắc: 07 năm (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). 

17. Thành tích nổi bật khác: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 01 

năm (2006), Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM 01 năm (2006-2007), 

Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo 01 năm ( 2016-2017). Bằng khen của BCH Liên 

đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang 02 năm (2011-2012, 2016-2017), Giáo viên - Tổng 

phụ trách giỏi tỉnh Tuyên Quang 04 năm (1997, 1999, 2005, 2007) 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 25/25 đồng ý, đạt 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp huyện: 16/16 đồng ý, đạt 100%. 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ  

 

1. Họ và tên: Ông TRẦN HIẾU HẢI 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 13/9/1982. 

3. Nguyên quán: Xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

4. Nơi công tác: Trường Trung học phổ thông Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 

5. Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng chuyên môn. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngữ văn, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục.  

7. Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: Không. 

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 17 năm. 

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 17 năm. 

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 17 (Chiến sĩ 

thi đua cơ sở: 15; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 02). 

11. Số lần được tặng bằng khen cấp tỉnh, cấp bộ trở lên: 05. 

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 08 (Cấp trường: 07; cấp tỉnh: 01). 

13. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: Có 05 sáng kiến được Sở Giáo dục 

và Đào tạo nghiệm thu (năm 2015, 2018, 2020, 2021, 2022); 01 đề tài luận văn thạc sĩ 

được Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiệm thu (năm 2017). 

14. Bồi dưỡng học sinh tài năng: Có 02 học sinh đoạt giải Nhì cấp quốc gia 

(năm 2015, 2016); 02 học sinh đoạt giải Ba cấp quốc gia (năm 2009, 2017). 

15. Bài báo khoa học: Có 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong nước (năm 2016, 2017). 

16. Thành tích nổi bật khác: 

- Thành tích tại các cuộc thi dành cho giáo viên (từ năm 2013 đến năm 2017): 

Đoạt 05 giải cấp quốc gia (01 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích) và 04 giải cấp 

tỉnh (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích). 

- Thành tích trong nghiên cứu khoa học, hoạt động học tập: Giấy khen của Giám 

đốc Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2008); Giấy khen của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2017). 

- Thành tích trong công tác Đảng: Giấy khen (năm 2020); trong hoạt động Công 

đoàn: Giấy khen (năm 2014). 

17. Tập thể lao động xuất sắc: Không (Đối tượng xét là giáo viên). 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 68/68 đồng ý, đạt 100%;  

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cơ sở: 12/12 đồng ý, đạt 100%; 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo: 17/17 đồng ý, đạt 

100%. 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: Bà TRỊNH HỒNG HẠNH                                

 2. Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1971. 

 3. Nguyên quán: Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 

 4. Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

 5. Chức vụ hiện tại: Phó Chánh Văn phòng. 

 6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngữ văn. Thạc sĩ Quản lý giáo dục. 

 7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 29 năm. 

 8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 15 năm 06 tháng. 

 9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 13 lần.  

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 03 lần. 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: Không. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: Chủ trì 03 sáng kiến cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân 

tỉnh công nhận; 01 đề tài Luận văn Thạc sĩ do Đại học Khoa học - Đại học Thái 

Nguyên nghiệm thu; tham gia 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh; tham gia biên soạn 02 văn 

bản quy phạm pháp luật. 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Tham gia biên soạn 03 tài liệu giáo dục địa phương.  

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 03 học sinh đạt giải: 01 HS đạt Huy 

chương Bạc, 01 HS đạt Huy chương Đồng và 01 học sinh đạt giải Khuyến khích Hội thi Văn 

hoá, Thể thao các trường Phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ V năm 2006. 

16. Tập thể lao động xuất sắc: 02 năm (năm học 2020-2021 và 2021-2022). 

17. Thành tích khác:  

Được bầu làm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và được tái cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đạt giải Nhì Cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học cấp tỉnh lần thứ 2, năm học 2006-

2007. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang cấy chứng nhận đạt danh hiệu Phụ nữ 

xuất sắc 5 năm (2002-2006) cấp tỉnh trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao 

động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 32/34 đồng ý, đạt 94,1%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cơ sở: 13/13 đồng ý, đạt 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo: 17/17 đồng ý, 

đạt 100%. 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: Bà BÙI THỊ HẰNG 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 26/8/1968, 

3. Nguyên quán: xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

4. Nơi công tác: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

5. Chức vụ hiện tại: Chuyên viên. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội (Chuyên ngành Giáo dục mầm 

non). 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 35 năm 9 tháng. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 16 năm 5 tháng. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 13 (CSTĐ 

tỉnh: 01; CSTĐ cơ sở: 12). 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 02. 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: Giúp đỡ giáo viên đạt danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh qua các năm học và một số nhà giáo tiêu biểu tham dự 

gặp mặt, tôn vinh, nhận Bằng khen do Bộ GDĐT tổ chức. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: Có 07 sáng kiến kinh nghiệm được cấp huyện công 

nhận và  01 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không.  

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Không. 

16. Tập thể lao động xuất sắc: Không. 

17. Thành tích nổi bật khác: Được Bộ GDĐT tặng bằng khen trong thực hiện Đề 

án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” 

giai đoạn 2016-2020”; chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo và phối hợp. 

Chỉ đạo chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục bậc học, thực hiện tốt công tác phổ 

cập giáo dục mầm non, nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ. Luôn có các giải pháp 

phù hợp, sáng tạo trong công tác; có 01 bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 

04 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phong trào thi đua 

"Giỏi việc nước, đảm việc nhà". 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 09/09 đồng ý, đạt 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp huyện: 11/11 đồng ý, đạt 100%. 

 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

1. Họ và tên: Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1974. 

3. Nguyên quán: Xã Đào Giã, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. 

4. Nơi công tác: Trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại: Hiệu trưởng. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Giáo dục tiểu học. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 29 năm 02 tháng. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 10 năm 10 tháng. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 14  

(CSTĐ cấp tỉnh: 01 lần; CSTĐ cơ sở: 12 lần; GVG cấp Quốc gia: 01 lần). 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 04 lần (02 cấp tỉnh; 02 cấp Bộ) 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 08 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 03 

giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: 06 sáng kiến. 

- Sáng kiến cấp thành phố: 04 (năm học 2017-2018; 2019-2020; 2020-2021; 

2021-2022). Sáng kiến cấp tỉnh: 02 (năm học 2013-2014; 2015-2016). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Thành viên Hội đồng thẩm định nội dung Tài liệu 

giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang năm 2020. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 01 học sinh đạt giải Nhì cuộc thi 

“Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2019”. 

16. Tập thể lao động xuất sắc: 04 năm học (2013-2014; 2015-2016; 2017-2018; 

2020-2021); Cờ thi đua (năm học 2021-2022).  

17. Thành tích nổi bật khác:  

- Tập thể: 01 Bằng khen của UBND tỉnh (năm 2014); 01 Bằng khen của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (năm học 2020-2021); 01 Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam (năm học 2020-2021); 02 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên 

Quang (năm học 2020-2021, 2021-2022); 02 Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh 

(năm học 2015-2016, 2017-2018); 04 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của 

UBND tỉnh (năm học 2015-2016; 2016-2017; 2019-2020; 2021-2022).  

- Cá nhân: 01 Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; 03 Bằng khen của 

Liên đoàn Lao động tỉnh; 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận đạt thành 

tích xuất sắc trong cuộc giao lưu Giáo viên Tiểu học trẻ và Tổng phụ trách giỏi khu vực 

miền núi phía Bắc năm 2002; được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".   

 18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 44/44 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp thành phố: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: Bà TRẦN THANH HƯƠNG 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1971. 

3. Nguyên quán: xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

4. Nơi công tác: Trường Tiểu học Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại: Hiệu trưởng. 

6. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lí giáo dục. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 29 năm 02 tháng. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 10 năm 10 tháng. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 

14 (CSTĐ cấp tỉnh: 03 lần; CSTĐ cơ sở: 11 lần). 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 04 (03 cấp tỉnh; 01 cấp 

Bộ). 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 09 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 

02 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: 05 (02 sáng kiến cấp tỉnh; 03 sáng kiến cấp thành 

phố). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi 

đồng (năm 2021; 2022) 

16. Tập thể lao động xuất sắc: 07 năm (2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 

2016-2017; 2019-2020; 2020-2021(Cờ thi đua); 2021-2022);  

17. Thành tích nổi bật khác: 

 Tập thể: 06 năm đạt Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh 

(năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2019-2020); 

Huân chương Lao động (Hạng Ba năm 2000; Hạng Nhì năm 2017).  

Cá nhân: 02 Bằng khen Tỉnh ủy; 01 Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh; 01 BK 

Tổng LĐLĐ VN); 04 Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCSHCM; Tổng phụ trách 

giỏi Thị xã Tuyên Quang (năm 1997), Tổng phụ trách giỏi Tỉnh Tuyên Quang (năm 1999; 

2002; 2003). 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 49/49 đồng ý, đạt 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp thành phố: 11/11 đồng ý, đạt 100%. 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: Bà DƯƠNG THANH NGA 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1981. 

3. Nguyên quán: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông,  tỉnh Phú Thọ. 

4. Nơi công tác: Trường mầm non Phan Thiết, thành Phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên,  Tổ phó tổ chuyên môn Mẫu giáo. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học mầm non. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 19 năm. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 19 năm. 

9. Số lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 15 (CSTĐ cấp 

tỉnh: 01; CSTĐ cơ sở: 14); 09 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi (cấp tỉnh: 03; cấp 

thành phố: 06). 

10. Số lần được tặng bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 05 (Bằng khen Thủ tướng 

Chính phủ: 01; cấp Bộ: 01; cấp tỉnh: 03) 

11. Giúp đỡ bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: Đã giúp đỡ bồi dưỡng được 02 giáo 

viên dạy giỏi cấp thành phố. 

12. Sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học: 09 (Cấp tỉnh: 02; cấp thành phố: 07). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Không. 

16. Tập thể lao động xuất sắc: Không (Đối tượng xét là giáo viên) 

17. Thành tích nổi bật khác: 01 giấy khen cấp thành phố, 03 giấy khen Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 38/38 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp thành phố: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

 

 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: Bà NGHIÊN LAN THANH 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1970. 

3. Nguyên quán: Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Nơi công tác: Trường tiểu học Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại: Hiệu trưởng. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học Ngữ Văn. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 33 năm. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 17 năm. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 13. 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 04. 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 11 giáo viên cấp huyện, 03 giáo viên 

dạy giỏi và 01 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: 04 (cấp tỉnh: 01; cấp huyện: 03). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Năm 2020 là thành viên Hội đồng thẩm định nội 

dung Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 18. 

16. Tập thể lao động xuất sắc: 12 năm; 01 bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh, 01 

bằng khen của Bộ trưởng bộ GDĐT, 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

17. Thành tích nổi bật khác: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT “Có thành tích 

xuất săc trong công tác thực hiện Dự án Mô hình trường tiểu học mới Việt Nam giai 

đoạn 2013-2016; Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh nhà giáo tiêu biểu tỉnh Tuyên 

Quang năm học 2016-2017; 02 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2017 là 

thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài: “Thực trạng và giái pháp giáo dục 

truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang cho học sinh phổ 

thông trên địa bàn tỉnh”. Năm 2018 là thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề 

tài: “Nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc thiểu số 

tỉnh Tuyên Quang”. 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 35/35 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp huyện: 16/16 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

 

 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: Bà NGUYỄN THÚY LAN 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 03/04/1974. 

3. Nguyên quán: Xã Công Uẩn, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

4. Nơi công tác: Trường Mầm non Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang 

5. Chức vụ hiện tại: Hiệu trưởng. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 25 năm. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 12 năm. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 15. 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 01 lần. 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 32 giáo viên giỏi cấp trường, 05 GV 

giỏi cấp huyện, 06 GV giỏi cấp tỉnh. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: Sáng kiến cấp cơ sở: 03 (nghiệm thu năm học  (2015-

2016 ;  2017- 2018; 2021- 2022). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Không. 

16. Tập thể lao động xuất sắc: Năm học 2011-2012; 2015-2016; 2016-2017; 2020- 

2021; 2021- 2022. 

17. Thành tích nổi bật khác: Đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm ( 2002- 2006) 

cấp tỉnh; Giỏi việc trường đảm việc nhà giai đoạn 2005- 2009; Kỷ niệm chương vì sự 

nghiệp giáo dục năm 2011; Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh năm học 2020- 

2021. 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 37/37 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp huyện: 16/16 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

 

 

 

 

 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

1. Họ và tên : Bà HÀ THỊ LÀNH 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1981. 

3. Nguyên quán: Xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Nơi công tác: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại : Tổ trưởng chuyên môn. 

6. Trình độ đào tạo : Đại học sư phạm, chuyên ngành Sinh học. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 19 năm. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 19 năm. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 15 lần. 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 04 lần (trong đó Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT: 03 lần (năm 2015, 2019; năm 2022- Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang : 01 lần (năm 2021).     

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 02 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH : 04 (03 sáng kiến được UBND huyện Na Hang nghiệm 

thu (năm 2019, 2020, 2021); 01 sáng kiến được UBND tỉnh Tuyên Quang nghiệm thu 

(2022). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Không. 

16. Tập thể lao động xuất sắc: Không (Đối tượng xét là giáo viên). 

17. Thành tích nổi bật khác:   

Đạt giải Nhì cấp tỉnh Hội thi “Sử dụng thiết bị dạy học” năm học 2008-2009. Từ 

năm học 2008-2009 đến năm học 2021-2022: Bồi dưỡng được 45 học sinh đạt giải cấp 

tỉnh môn Sinh học 9. Tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp: 01 giải Nhì cấp 

Quốc gia (2014), đạt 01 giải Ba cấp tỉnh (2015); 02 giải Khuyến khích cấp tỉnh (2016, 

2017).  Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018, cấp huyện (năm 2014, 

2016, 2018, 2021); Đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh (năm 2021), cấp huyện 

(năm 2014, 2020, 2021). Từ năm học 2008-2009  đến năm học 2021-2022:  Được các 

cấp, ban ngành tặng 17 lần Giấy khen và biểu dương. 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 38/38 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo: 17/17 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

1. Họ và tên: Bà TRẦN THỊ NĂM 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 25/6/1967. 

3. Nguyên quán: Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Hà. 

4. Nơi công tác: Trường Trung học phổ thông Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Toán, Thạc sĩ Phương pháp Toán. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 32 năm. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 19 năm. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 18 (Chiến sĩ thi 

đua cơ sở: 14; Chiến sĩ thi đua tỉnh: 02; Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 02). 

10. Số lần được tặng bằng khen cấp tỉnh, cấp bộ trở lên: 08. 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: Cấp trường: 04, cấp tỉnh: 01. 

12. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: 05 sáng kiến được Sở Giáo dục Đào 

tạo nghiệm thu (năm 2015, 2018, 2020, 2021, 2022); 01 đề tài luận văn thạc sĩ được 

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên nghiệm thu (năm 2015). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh tài năng: Có 01 học sinh đoạt giải Ba thi học sinh giỏi giải 

toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia, năm học 2010-2011. 

16. Tập thể lao động xuất sắc: Năm học 2020-2021: Tập thể lao động xuất sắc và 

được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; năm học 2021-2022: 

Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

17. Thành tích nổi bật khác: 

- Thành tích trong công tác Đảng: Giấy khen (năm 2014, 2016, 2021); thành 

tích xuất sắc chương trình đào tạo thạc sĩ: Giấy khen (năm 2015);  

- Được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (năm 2011); Kỷ niệm chương của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân 

tộc (năm 2016); Kỷ niệm chương của Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam (năm 2016). 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp:  

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 68/68 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cơ sở: 12/12 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo: 17/17 đồng ý, đạt tỉ 

lệ 100%. 

 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: Bà NGUYỄN ANH THƯ 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1977. 

3. Nguyên quán: xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 

4. Nơi công tác: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng chuyên môn. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm, chuyên ngành Ngữ văn. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 22 năm. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 22 năm. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 16 lần 

(11 lần Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 lần Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 04 lần giáo viên dạy 

giỏi). 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 01 lần (Bằng khen của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang). 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp 

huyện. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: 03 (02 sáng kiến được UBND huyện Na Hang nghiệm 

thu, các năm học 2017-2018, 2020-2021; 01 sáng kiến được Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang 

nghiệm thu, năm học 2021-2022). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Không. 

16. Thành tích nổi bật khác: Từ năm học 2008 – 2009 đến năm học 2021- 2022 được 

các cấp, ban, ngành: 17 lần tặng giấy khen và biểu dương. Đạt giải Ba Hội thi dụng thiết 

bị dạy học và đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện. Thành tích trong các phong trào thi đua: 

Giấy khen: giai đoạn 2006-2010, 2011 – 2015, 2015 – 2016; được Bộ trưởng Bộ GDĐT  

tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 

bằng khen năm 2011-2012; Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen năm 

2016 – 2017. Bồi dưỡng được 45 học sinh đạt giải cấp tỉnh các môn Lịch sử và Ngữ văn . 

17. Tập thể lao động xuất sắc: Không (Đối tượng xét là giáo viên) 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 38/38 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo: 17/17 đồng ý, đạt tỉ 

lệ 100%. 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên khai sinh: Bà HOÀNG THỊ THỦY                  

2. Ngày, tháng, năm sinh: 14/4/1980.  

3. Nguyên quán: Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 

4. Nơi công tác: Trường trung học cơ sở thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

5. Chức vụ: Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 18 năm 10 tháng. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 18 năm 10 tháng. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua: 12 lần (cấp tỉnh 01 lần; cấp cơ sở 11 

lần); Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 04 lần. 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, cấp bộ trở lên: 05 lần (cấp bộ 03 lần, 

cấp tỉnh 02 lần). 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 02 người. 

12. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: 02 sáng kiến cấp tỉnh (năm học 2020-

2021; 2021-2022), 06 sáng kiến cấp huyện (từ năm học 2016-2017 đến năm học 2021-

2022). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh tài năng: 13 học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Địa lí (trong đó có 

02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 01 giải Ba, 07 giải Khuyến khích). 

16. Thành tích nổi bật khác: 

- Đối với cá nhân: 01 lần đạt Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh; 01 lần đạt giải Ba 

trong Hội thi sử dụng thiết bị dạy học cấp tỉnh; 01 lần đạt giải Ba và 01 lần đạt giải Khuyến 

khích cấp tỉnh cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. 

- Đối với tập thể: Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Bằng khen 

toàn diện của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam năm học 2021-2022; có 01 cá nhân 

đạt giải Nhất cấp huyện và giải Ba cấp tỉnh trong Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi 

năm 2022. 

17. Tập thể lao động xuất sắc: Không (Đối tượng xét là giáo viên) 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp:  

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 25/25 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cấp huyện: 11/11 đồng ý, đạt tỉ lệ 100%. 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: Bà BÙI THỊ HỒNG VÂN                

2. Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1971. 

3. Nguyên quán: Xã Lâu Thượng, thành phố Việt Trì, tỉnh  Phú Thọ. 

4. Nơi công tác: Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng chuyên môn. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm, chuyên ngành Sinh học. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 28 năm. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 28 năm. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 15 lần.  

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 04 lần. 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 02 giáo viên. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: 04 sáng kiến Trong đó có 03 sáng kiến cấp ngành 

(năm 2020, 2021, 2022)  và 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh (năm 2022). 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh 

Tuyên Quang lớp 6 và lớp 10. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Không. 

16. Thành tích nổi bật khác:  

Năm 2007 đạt giải 3 kỳ thi sử dụng thiết bị dạy học cấp tỉnh. 

Năm 2013 và năm 2018 được Thành ủy TP. Tuyên Quang tặng giấy khen là đảng 

viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.( 2009 - 2013); (2014 - 

2018). 

 Năm học 2014 -2015 đạt giải ba cấp tỉnh cuộc thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp. 

 Năm học 2015-2026; 2016 - 2017 đạt giải khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi Dạy học 

theo chủ đề tích hợp. 

Năm 2020 được thành ủy tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. 

17. Tập thể lao động xuất sắc: Không (Đối tượng xét là giáo viên). 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp:  

- Số phiếu tín của quần chúng: 63/66 đồng ý đạt tỷ lệ 95,45% 

- Số phiếu tín nhiệm của hội đồng cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt tỷ lệ 100% 

- Số phiếu tín nhiệm của hội đồng Sở GDĐT: 17/17 đồng ý, đạt tỷ lệ 100% 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên:  Bà NGUYỄN THỊ XUÂN                                 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1977. 

3. Nguyên quán: xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.  

4. Nơi công tác: Trường Trung học phổ thông Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng chuyên môn. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm chính quy.          Chuyên ngành: Lịch sử. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 23 năm. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 23 năm. 

9. Số lần được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua: Cấp cơ sở: 08 lần;  Cấp 

tỉnh: 01 lần. 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp Tỉnh, Bộ trở lên: 01 lần. 

11. Giúp đỡ bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 02 giáo viên. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH: 03 sáng kiến. 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh tài năng: Trực tiếp bồi dưỡng học sinh tham gia học sinh 

giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh lớp 11 và 12 (2008 đến năm 2022); hướng dẫn học sinh thi 

Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh nhiều năm và có học sinh đạt giải. 

16. Thành tích nổi bật khác: Đạt 01 giải Ba cấp toàn quốc; 01 giải Ba và 01 giải 

khuyến khích cấp tỉnh trong cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên 

trung học phổ thông; được Sở GDĐT Tuyên Quang công nhận danh hiệu Giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021. 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp:  

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 45/50 đồng ý, đạt tỷ lệ 90%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng cơ sở: 11/11 đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo: 17/17 đồng ý, đạt  tỷ 

lệ 100%. 

 

 

 

 

 

 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: PHẠM THỊ XUYÊN 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1970. 

3. Nguyên quán: Xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

4. Nơi công tác: Trường THCS Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Chức vụ hiện tại: Hiệu trưởng. 

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngữ văn. 

7. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 29 năm. 

8. Số năm trực tiếp giảng dạy: 16 năm. 

9. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 17 lần. 

10. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, Bộ trở lên: 02 lần. 

11. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 09 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 01 giáo 

viên giỏi cấp tỉnh. 

12. Sáng kiến, đề tài NCKH : 05 sáng kiến. 

- Sáng kiến cấp cơ sở: 03, nghiệm thu năm học  (2018-2019 ;  2019- 2020; 2021- 

2022). 

- Sáng kiến cấp ngành: 01 nghiệm thu năm học 2015-2016. 

- Sáng kiến cấp tỉnh: 01 nghiệm thu năm 2021. 

13. Sách, giáo trình, tài liệu: Không. 

14. Bài báo khoa học: Không. 

15. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 14 học sinh đạt giải cấp tỉnh. 

16. Tập thể lao động xuất sắc 04 năm học (2017-2018; 2019 -2020; 2020 -2021; 

2021-2022). 

17. Thành tích nổi bật khác: Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đạt 

thành tích  xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015-

2020. Xây dựng trường Trung học cơ sở Thái Bình đạt trường chuẩn Quốc gia năm 

2019. 

18. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp: 

- Số phiếu tín nhiệm của quần chúng: 16/16 đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp trường: 11/11 đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. 

- Số phiếu tín nhiệm Hội đồng cấp huyện: 16/16 đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. 
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